6

	UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:          /TTr-SNNMT
	Thái Nguyên, ngày       tháng 4 năm 2026


TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định Quy định định định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên dự thảo Quyết định Quy định định định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14; Luật số 146/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường;
- Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
- Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 
- Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định tỏ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố Trực thuộc trung ương;
- Thông tư số 19/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thông tư số 20/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi.
- Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 21 Thông tư số 27/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi: 
“2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn và đơn vị khai thác công trình thủy lợi xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý của địa phương, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, ban hành.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật quy định tại Thông tư này, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của các đơn vị khai thác công trình thủy lợi tại địa phương…”.
- Căn cứ Văn bản số 719/UBND-CNN&XD ngày 22 tháng 01 năm 2026 của UBND tỉnh về việc xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh;
Căn cứ Báo cáo thẩm định số     /BC-STP ngày    tháng 4 năm 2026 của Sở Tư pháp về việc thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;
2. Cơ sở thực tiễn
- UBND tỉnh Bắc Kạn (cũ) đã ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (cũ) tại Quyết định số 26/2025/QĐ-UBND ngày 19/5/2025; trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (cũ) chưa ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi.
- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (sau sắp xếp tổ chức bộ máy, chính quyền 02 cấp) có tổng số: 3.782 công trình thủy lợi bao gồm: 470 hồ chứa thủy lợi; 1.982 đập dâng; 376 trạm bơm. Trong đó, giao cho doanh nghiệp quản lý, khai thác 451 công trình (Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên quản lý, khai thác 215 công trình; Công ty TNHH một thành viên quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Kạn quản lý, khai thác 236 công trình), UBND các xã, phường (92 xã, phường) thực hiện nhiệm vụ của tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý, khai thác 3.331 công trình tại các Văn bản của UBND tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn (số liệu các xã, phường mới rà soát, phân loại công trình thủy lợi).
- Thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp. Sau khi sáp nhập tỉnh, UBND tỉnh Thái Nguyên có Văn bản số 2081/UBND-CNN&XD ngày 21/8/2025 về việc chủ trương xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi do cấp tỉnh quản lý, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên đã tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng, tư vấn thẩm tra Định mức kinh tế - kỹ thuật và trình Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định (Văn bản số số 43/TTr-CTKTTL ngày 12/01/2026); ngày 03/03/2026, Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai đã có Văn bản số 270/CCTLPCTT-TLPCTT về việc ý kiến định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi do cấp tỉnh quản lý; ngày 15/4/2026, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên đã có Văn bản số 296/TTr-CTKTTL về việc thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (kèm theo hồ sơ Định mức kinh tế - kỹ thuật, báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến tham gia của các Sở, ngành, đơn vị liên quan).
- Như vậy, việc ban hành Quyết định Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để đảm bảo phù hợp với quy định, điều kiện thực tế của địa phương; làm cơ sở các đơn vị khai thác công trình thủy lợi xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, lập và quản lý kế hoạch, đặt hàng, đấu thầu công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi, thanh quyết toán các khoản mục chi phí quản lý, khai thác công trình thủy lợi hàng năm.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích ban hành Quyết định
Tạo cơ sở pháp lý cho các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị khai thác công trình thủy lợi làm cơ sở để lập và quản lý kế hoạch, đặt hàng, đấu thầu công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi, thanh quyết toán các khoản mục chi phí quản lý, khai thác công trình thủy lợi hàng năm, đảm bảo an toàn, tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về thủy lợi.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định
- Thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, khai thác công trình thủy lợi.
- Thực hiện ban hành Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo khoản 2, khoản 3 Điều 21 Thông tư số 27/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi.
- Đảm bảo tính pháp lý, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành thống nhất, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về thủy lợi.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Căn cứ Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Thực hiện Văn bản số 719/UBND-CNN&XD ngày 22/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh. 
Trên cơ sở Luật Thủy lợi, Thông tư số 27/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi và các văn bản liên quan, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng dự thảo Quyết định Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và xin ý kiến các Sở, UBND các xã, phường và các đơn vị có liên quan; đăng tải trên công thông tin điện tử tỉnh; tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các đơn vị; hoàn thiện dự thảo Quyết định Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trình Sở Tư pháp thẩm định theo quy định; Báo cáo tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo Quyết định của UBND tỉnh theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp. 
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
[bookmark: _GoBack](1) Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi do cấp tỉnh quản lý và các xã khu vực phía Bắc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
(2) Đối tượng áp dụng: 
Chủ sở hữu, chủ quản lý công trình thủy lợi, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, khai thác công trình thủy lợi, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi
Khuyến khích các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh áp dụng định mức này. 
2. Bố cục của dự thảo văn bản
Dự thảo Quyết định gồm có 03 Điều:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Điều 2. Tổ chức thực hiện.
Điều 3. Hiệu lực thi hành.
3. Nội dung cơ bản
3.1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Quy định gồm có 02 Chương: 14 Điều):
3.1.1. Chương I: Quy định chung.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.
[bookmark: dieu_2_1]Điều 2. Đối tượng áp dụng.
Điều 3. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng.
Điều 4. Hệ số quy đổi sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi.
Điều 5. Hướng dẫn áp dụng.
3.1.2. Chương II: Định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi.
Điều 6. Định mức lao động.
Điều 7. Định mức sử dụng nước tưới mặt ruộng.
Điều 8. Định mức nước tiêu cho lưu vực.
Điều 9.  Định mức tiêu thụ điện năng bơm tưới.
Điều 10.  Định mức điện năng tiêu thụ bơm tiêu.
Điều 11. Định mức vật tư, nhiên liệu trong công tác bảo dưỡng máy móc, thiết bị.
Điều 12. Định mức chi phí bảo trì.
Điều 13. Định mức chi phí quản lý.
Điều 14. Định mức bảo hộ lao động.
3.2. Tổ chức thực hiện: 
(1) Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên, Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình Bắc Kạn chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác, tính pháp lý và việc đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của hồ sơ, số liệu báo cáo, số liệu thống kê, khảo sát, thực nghiệm lập hồ sơ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đảm bảo đúng quy định. 
(2) Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Nội vụ, Xây dựng và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng các định mức; giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; tổng kết, báo cáo UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
3.3. Hiệu lực thi hành: 
(1) Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2026.
(2) Quyết định số 26/2025/QĐ-UBND ngày 19/5/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
(3) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên; Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH (Không có)*
VI. DỰ KIẾN THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
Thời gian trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định: Dự kiến ngày 15 tháng 5 năm 2026.
Nội dung tham mưu đầy đủ cơ sở pháp lý theo đúng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 21 Thông tư số 27/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi; đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, đúng thẩm quyền; đủ điều kiện ban hành theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường xin kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: Dự thảo: (1) Quyết định; (2) Bảng thuyết minh, so sánh dự thảo Quyết định; (3) Bản đánh giá việc phân cấp; (4) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các Sở, địa phương, đơn vị liên quan; (5) Báo cáo thẩm định; (6) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định)

	Nơi nhận:                                                               
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